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A. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)


Câu 1. 	 Cho biểu thức ,  . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. 	 Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. 	 Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4. 	Cho hình nón có bán kính đáy và độ dài đường sinh . Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. 	 Cho  là số thực dương khác . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. 	 Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7. 	 Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. 



Câu 8. 	 Cho . Giá trị của  theo  bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 



[bookmark: c43a]Câu 9. 	 Cho khối chóp có diện tích đáy bằng ,  chiều cao có độ dài bằng . Tính thể tích  của khối chóp.




[bookmark: c43b][bookmark: c43c][bookmark: c43d]	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. 	Tập nghiệm của phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. 	 Tìm tập nghiệm của phương trình .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. 	 Tập xác định của hàm số là




	A.  	B. 	C.  	D.  



Câu 13. 	 Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14. 	 Tìm nghiệm phương trình .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 15. 	 Tim tập xác định  của hàm số .


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 16. 	 Đồ thị hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
[image: ]


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 17. 	 Một khối cầu có thể tích là . Diện tích của mặt cầu bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 18. 	 Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
[image: C:\Users\Admin\Desktop\bbt.png]

Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. 	 Một người gửi ngân hàng  triệu đồng với lãi suất  một tháng, sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào vốn. Hỏi sau một năm người đó rút tiền thì tổng số tiền nhận được là bao nhiêu?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 20. 	 Một khối cầu có thể tích bằng  thì bán kính bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21. 	Cho hai số thực dương. Mệnh đề nào sau đây sai ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 22. 	 Khối lăng trụ đứng có  là diện tích đáy,  chiều cao  có thể tích là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 23. 	 Tập nghiệm của bất phương trình 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24. 	 Gọi , ,  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Đẳng thức luôn đúng là





	A. .	B. .	C. .	D. . 

Câu 25. 	 Tính đạo hàm của hàm số .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26. 	 Hàm số  nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi:




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 27. 	 Cho tam giác  vuông tại ,  có ,  . Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi tam giác  quay quanh cạnh .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28. 	Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: Giải phương trình 


a)                                     b) 






Câu 2: Cho tam giác  vuông tại ,  có ,  . Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi tam giác  quay quanh cạnh .


Câu 3: Tìm m để hàm số  nghịch biến trên khoảng .
------------- HẾT -------------
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